
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 129 172,4 99 892,4 229 064,7 77,33 107,60 110,42

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước

Kinh tế tư nhân 69 579,2 54 155,3 123 734,4 77,83 120,80 121,89

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 59 593,2 45 737,1 105 330,3 76,75 96,25 100,22

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản  762,6  711,5 1 474,1 93,31 166,75 95,52

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm  173,0  156,0  329,0 90,17 543,18 67,89

Sản phẩm gỗ  300,0  240,0  540,0 80,00 375,00 325,30

Giấy và các sản phẩm từ giấy  824,4  980,5 1 804,9 118,93 221,30 91,66

Xơ, sợi dệt các loại 10 976,4 10 509,0 21 485,4 95,74 102,30 80,74

Hàng dệt, may 89 848,1 69 518,7 159 366,9 77,37 115,96 124,64

Sản phẩm gốm, sứ 1 773,5 1 284,4 3 057,8 72,42 116,52 115,84

Sắt thép 6 131,5 1 907,0 8 038,5 31,10 364,63 617,58

Sản phẩm từ sắt thép 1 150,0  850,0 2 000,0 73,91 44,02 75,24

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện  733,8 698,1 1 431,9 95,13 107,85 76,31

Hàng hóa khác 13 767,7 11 275,0 25 042,7 81,89 65,40 63,58

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD
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 HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 121 729,4 105 712,8 227 442,2 86,84 96,65 108,10

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước

Kinh tế tư nhân 68 300,5 63 451,1 131 751,6 92,90 89,04 112,59

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 53 428,9 42 261,7 95 690,5 79,10 111,32 103,72

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thủy sản  170,2  160,0  330,2 94,01 84,41 37,92

Xăng dầu các loại 23 034,8 23 000,0 46 034,8 99,85 61,83 78,92

Hóa chất  513,8  475,0  988,8 92,45 424,71 127,30

Chất dẻo nguyên liệu 1 288,5 1 125,6 2 414,1 87,36 50,52 59,21

Bông các loại 6 651,0 7 422,0 14 073,0 111,59 125,69 114,91

Xơ, sợi dệt 3 252,6 3 720,0 6 972,6 114,37 88,36 64,16

Vải các loại 43 843,3 35 463,3 79 306,6 80,89 140,00 167,70

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 19 463,8 17 238,7 36 702,5 88,57 174,23 216,57

Phế liệu sắt thép 8 862,4 6 862,7 15 725,1 77,44 52,50 43,53

Sắt thép các loại  695,0  678,0 1 373,0 97,55 171,82 118,03

Máy vi tính, sản phảm điện tử  239,0  240,0  479,0 100,42 143,16 163,26

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác  80,0  80,0 0,00 0,00 1,57

Hàng hoá khác 12 107,9 8 116,5 20 224,4 67,03 102,87 127,50
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                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD


